  ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN VĨNH CỬU                  
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            


               

Số: 2004/2006/QĐ-UBND

              Vĩnh Cửu, ngày 01  tháng 8  năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định cụ thể, chi tiết mốc phân đoạn vị trí đất

 để làm căn cứ tính giá trị quyền sử dụng đất và phân loại vị trí đất

để tính thuế nhà đất trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu


 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 5745/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Trên cơ sở nội dung Công văn số 1213/STC-GCS ngày 17/7/2006 của Sở Tài chính Đồng Nai về việc xác định mốc phân đoạn và vị trí đất trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu;

Xét đề nghị của Chi cục thuế huyện tại văn bản số 199/CCT ngày 18/7/2006,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản: “Quy định cụ thể, chi tiết mốc phân đoạn vị trí đất để làm căn cứ tính giá trị quyền sử dụng đất và phân loại vị trí đất để tính thuế nhà đất trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục thuế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Vĩnh An và các tổ chức, cá nhân sử dụng đất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.





                                          TM. UBND HUYỆN VĨNH CỬU

                                                                                CHỦ TỊCH
                                                                                       Nguyễn Hữu Lý

  ỦY BAN NHÂN DÂN
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN VĨNH CỬU
        Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


BẢN QUY ĐỊNH

Chi tiết mốc phân đoạn, vị trí trí đất trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu 
Ban hành kèm theo Quyết định số: 2004/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006
I. CHI TIẾT MỐC PHÂN ĐOẠN, VỊ TRÍ ĐẤT ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ 
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 1 
QUYẾT ĐỊNH 5745/2005/QĐ-UBND

1. Thị trấn Vĩnh An:

Áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Bản quy định giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định: 5745/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Chi tiết các đường còn lại gồm:

- Tất cả các đường nhựa còn lại thuộc thị trấn Vĩnh An.

- Các lô đất không thuộc mặt tiền có đường đi vào lô đất xuất phát từ đường nhựa nào thì tính theo vị trí của đường nhựa đó.

- Các lô đất có thuộc mặt tiền đường hẻm thông với hai loại đường nhựa khác nhau thì áp dụng theo vị trí của đường nhựa nào có vị trí đi lại thuận lợi nhất và tối đa cách đường nhựa có giá trị cao hơn không quá 1000m

2. Đất ở tại nông thôn 

a. Đất ven trục giao thông chính:

Áp dụng theo khoản 2 Điều 5 Bản quy định giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định: 5745/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Riêng mặt tiền đường Nhà máy nước Thiện Tân tính tương đương với mặt tiền đường 768 - đoạn từ nghĩa trang liệt sỹ đến cầu Đại An (500.000 đ/m2)

b- Chi tiết vị trí đất ở tại nông thôn:

b1. Vị trí 1:

- Khu vực chợ Thạnh Phú tính từ ngã ba đường đi Tân Huệ trở ra giáp tỉnh lộ 768.

- Khu vực Chợ Tân Bình cũ từ ngã tư Bến cá đến miễu Bà Cơ.

- Mặt tiền đường từ cầu Tân Triều đến đường vào khu du lịch sinh thái vườn bưởi Tân Triều (km số 2 + 200 m).

- Xã Bình Lợi từ ngã ba đi Bình Ninh đến Cổng Trắng.
b2. Vị trí 2:

- Khu vực chợ Vĩnh Tân (mặt tiền lộ 767 vào 200 m)

- Xã Tân Bình đất mặt tiền đường nhựa từ khu sinh thái vườn bưởi Tân Triều (km 2 + 200 m) đến km số 3 (cách cầu Tân Triều 3 km về hướng Vĩnh Hiệp). Mặt tiền đường nhựa từ miễu Bà Cơ đến ngã 3 Bình Thảo.

- Xã Thạnh Phú từ ngã ba đi Tân Huệ về hướng Bình Lợi 1500m.
- Mặt tiền đường 16 khu vực quy hoạch dân cư xã Thạnh Phú.

- Xã Bình Lợi từ Cổng Trắng về hướng Thạnh Phú 1500m, từ ngã ba đi Bình Ninh về hướng Tân Bình 1500m.

- Mặt tiền đường nhựa khu vực chợ Phú Lý (cách ngã ba chợ 500m theo hướng đi vào UBND xã và ngược lại).
b3. Vị trí 3:

- Xã Phú Lý từ ngã ba chợ về hướng xã Mã Đà từ vị trí 500m đến 2000m.

- Đất mặt tiền đường nhựa hoặc đường bê tông còn lại ở các xã Bình Hòa, Tân Bình, Thạnh Phú, Bình Lợi, Thiện Tân, Vĩnh Tân.

- Đất mặt tiền đường đất ≥ 6m đối với các xã Bình Hòa, Tân Bình, Thạnh Phú, Bình Lợi, Thiện Tân tiếp giáp với trung tâm xã, các trục giao thông chính, khu vực chợ, khu du lịch.

- Các lô đất thuộc khu quy hoạch dân cư xã Bình Hòa, Thạnh Phú, Thiện Tân.

b4. Vị trí 4:

- Đất mặt tiền đường nhựa còn lại thuộc các xã Tân An, Trị An, Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý, Vĩnh Tân.

- Đất mặt tiền đường đất ≥ 4m và <6m thuộc các xã Bình Hòa, Tân Bình, Thạnh Phú, Bình Lợi, Thiện Tân. 

- Đất mặt tiền đường đất ≥ 6m đối với các xã còn lại.

b5. Vị trí 5:

- Đất mặt tiền đường đất ≥ 2m và <4m thuộc các xã Bình Hòa, Tân Bình, Thạnh Phú, Bình Lợi, Thiện Tân và đất mặt tiền đường đất ≥ 4m và <6m đối với các xã còn lại.

b6. Vị trí 6: Các lô đất còn lại.
II. PHÂN LOẠI VỊ TRÍ ĐẤT VÀ MỨC THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT 
NÔNG NGHIỆP ĐỂ TÍNH THUẾ NHÀ ĐẤT

1. Thị trấn Vĩnh an:
Áp dụng 02 loại đường phố, mỗi loại đường phố có 4 vị trí theo quy định tại thông tư số 83/TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau: 
a. Đường phố loại 1: Đường 767

* Vị trí 1: (13 lần mức thuế SDĐNN cao nhất trong huyện).
- Mặt tiền đường từ ngã 03 Mỏ Đá đến ngã tư đập tràn.

- Mặt tiền đường từ ngã 03 trung tâm đến cầu Đồng Nai (cầu cứng).

* Vị trí 2: (11 lần) 
- Mặt tiền đường vào chợ và đường lòng chợ thị trấn Vĩnh An.

- Mặt tiền tỉnh lộ 767 từ giáp ranh xã Vĩnh Tân đến ngã 3 Mỏ Đá.
- Mặt tiền tỉnh lộ 767 từ tgã tư đập tràn đến cổng Đập Tràn.

- Mặt tiền đường đất từ tiệm tạp hóa Nam Hưng đến giáp đường nhựa vào khu phố 2.

* Vị trí 3: (8 lần)
- Mặt tiền đường vào khu vực mỏ đá từ giáp đường 767 vào đến 1000m.

- Mặt tiền đường đất đi khu phố 1 (gần cây xăng ông Khấn) từ giáp đường 767 vào 1000m.

- Khu vực dân cư thuộc xung quanh khu vực Nhà Văn hóa huyện.

- Mặt tiền đường đất đối diện UBND thị trấn vào đến cầu bê tông. 

- Mặt tiền các đường hẻm còn lại (xe ô tô vào được) cách tỉnh lộ 767 200m.
* Vị trí 4: Áp dụng đối với các thửa đất còn lại

b. Đường phố loại 2: Đường 768, Đường 762 và các đường nhựa còn lại

* Vị trí 1: (11 lần mức thuế SDĐNN cao nhất trong huyện)

- Mặt tiền tỉnh lộ 768 từ cách ngã tư lâm trường về hướng xã Trị An 200 mét và từ ngã tư lâm trường đến giáp đường 762 (ngã ba chi nhánh điện).

- Mặt tiền đường 762 từ ngã 03 Công an huyện đến ngã ba chi nhánh điện (giáp tỉnh lộ 768).
* Vị trí 2: (8 lần) 
- Măt tiền đường 768 từ giáp xã Trị an đến cách ngã tư lâm trường 200m.
- Mặt tiền đường 762 từ ngã ba chi nhánh điện đến chợ khu phố 1.

- Mặt tiền đường nhựa từ trước Huyện ủy đến giáp đường 762. 

- Mặt tiền các đường nhựa từ UBND thị trấn đến giáp đường 762 (ngã ba chùa Vĩnh An).

- Khu dân cư quy hoạch sau UBND thị trấn Vĩnh An và Chi cục thuế.
* Vị trí 3: (5 lần)
- Các khu dân cư có đường nội bộ ≥ 5m không thuộc các lô đất mặt tiền đã quy định.

- Mặt tiền đường 762 từ chợ khu phố 1 đến giáp ranh huyện Trảng Bom.
- Mặt tiền các đường đất ≥ 5m thuộc các khu vực đã quy định vị trí 1, vị trí 2 của đường 768, 762 vào đến 500m.

* Vị trí 4: (3 lần) 

Áp dụng đối với các thửa đất còn lại.

Ngoài ra, trên địa bàn Vĩnh An có những khu vực mà điều kiện sinh hoạt như vùng nông thôn chuyên sản xuất nông nghiệp thì áp dụng thu thuế nhà đất như 

ven đô thị với mức thuế 02 lần mức thuế sử dụng đất cao nhất trong huyện (0.046kg thóc/1m2)
Trong cùng một vị trí đất (trừ vị trí 4 của đường phố loại 2) nhưng do điều kiện thuận lợi khác nhau thì có thể được hạ thấp mức thuế đất tối đa bằng 2 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của vị trí đó. 

2. Đối với đất ven đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính, đất khu thương mại, đất khu du lịch  không nằm trong thị trấn Vĩnh An:

 Áp dụng theo quy định tại điểm 2, mục II Thông tư số 83/TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính (1,5 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp trong huyện), cụ thể như sau:

- Mặt tiền đường 768 từ giáp thành phố Biên Hòa đến giáp TT.Vĩnh An.

- Đất mặt tiền đường Đồng Khởi. 

- Đất mặt tiền đường Nhà máy nước Thiện Tân.
- Đất các khu quy hoạch dân cư Thạnh Phú, Thiện Tân, Bình Hòa. 

- Khu vực chợ Thạnh Phú tính từ ngã ba đường đi Tân Huệ trở ra giáp tỉnh lộ 768.

- Khu vực chợ Tân Bình từ ngã tư Bến Cá đến miễu Bà Cơ.
- Mặt tiền đường từ cầu Tân Triều đến đường vào khu du lịch sinh thái vườn bưởi Tân Triều (km số 2 + 200m).

- Mặt tiền đường 767 từ giáp ranh huyện Trảng Bom đến giáp TT.Vĩnh An.

- Khu vực chợ Vĩnh Tân: mặt tiền lộ 767 vào 200 mét.

3) Đất ở tại nông thôn: 

Mức thuế bằng 01 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu bình quân của cây hàng năm trong xã.

4) Mức thuế Sử dụng đất nông nghiệp tính thuế nhà đất:

-  Thị trấn Vĩnh An và vùng ven trục giao thông chính: 
0,046 kg thóc/m2
- Vùng nông thôn:

+ Xã Bình Hòa 
:
0,0399 kg thóc/m2
+ Xã Tân Bình 
:
0,0287 kg thóc/m2
+ Xã Thạnh Phú 
:
0,0153 kg thóc/m2
+ Xã Bình Lợi 
:
0,0217 kg thóc/m2
+ Xã Thiện Tân 
:
0,0185 kg thóc/m2
+ Xã Tân An 
:
0,0252 kg thóc/m2
+ Xã Trị An 
:
0,0174 kg thóc/m2
+ Xã Vĩnh Tân 
:
0,0166 kg thóc/m2
+ Xã Phú Lý 
:
0,0171 kg thóc/m2

+ Xã Hiếu Liêm
:
0,0174 kg thóc/m2

+ Xã Mã Đà 
:
0,0171 kg thóc/m2






